
Bai khao sat vê Phu ǹ ̉ ́ ̀ ̣ữ
Châu

A di tru đên Han Quôc ví ́ ́ ̀ ́ ̀
muc đich hôn nhâṇ ́

Số
thư t́ự

Xin chao tât ca cac ban, chung tôi lam viêc tai phong nghiên cưu dâǹ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́
sô va xa hôi trương đai hoc Hanyang. Chung tôi hiên đang tiên hanh môt́ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
cuôc khao sat vê “Phu nư Châu A di tru đên Han Quôc vi muc đich hôṇ ̉ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́
nhân”.
Sau thâp niên 1990, ti lê phu nư Châu A di tru đên Han Quôc đê tiṃ ̣̉ ̣ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉̀

kiêm viêc lam va kêt hôn vơi ngươi Han Quôc đang gia tăng nhanh chó ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́
ng. Trong cuôc khao sat nay chung tôi muôn tim hiêu vê thưc trang cuạ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉
viêc di tru sang Han Quôc va năm ro đươc tinh hinh cua nhưng ngươị ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀
phu nư nay. Chung tôi hy vong setim ra đươc môt sô thông tin vê nhự ̃ ̀ ́ ̣ ̃̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̃
ng kho khăn cua phu nư nươc ngoai tai Han Quôc liên quan đên phuc lơí ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣
xa hôi cung như hy vong co thê tim ra đươc biên phap giai quyêt nhưng̃ ̣ ̃ ̣ ́ ̉̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̃
kho khăn đo. Bai khao sat nay bao gôm nhưng câu hoi liên quan đêń ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ̉ ́
hoan canh gia đinh, quan hê ca nhân va thai đô đôi vơi ngươi Han Quôc̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́
cua cac phu nư Viêt Nam. Tuy nhiên, tât ca cac sô liêu nay seđươc thủ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̣
thâp chi đê nhăm muc đich thông kê nên thông tin ca nhân cua cac baṇ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣
seđươc bao đam an toan tuyêt đôi. Nêu co gi thăc măc xin hay liên lac̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣
tơi đia chi bên dươi.́ ̣ ̉ ́

Mong cac ban hay tra lơi đây đu va thanh thưc,́ ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣Xin cam ơn,̉

Thang 6 Năm 2007́

Trương ban nghiên cưủ ́
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Đia chi: Cơ quan nghiên cưu dân sô va xa hôi đai hoc Hanyang sô 17̣ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ́‐ ‐
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Khu vưc̣
01. Seoul 02. Busan 03. Daegu 04. Incheon
05. Gwangju 06. Daeieon 07. Ulsan 08. Gyeonggi
09. Gangwon 10. Chung Buk 11. Chung Nam 12. Jeon Buk
13. Jeon Nam 14. Gyeong Buk 15. Gyeong Nam

Loaị
1. Thanh phô lơǹ ́ ́ 2. Thanh phô trung binh nhò ́ ̀ ̉‐
3. Thi trân/Đia phương̣ ́ ̣

Tuôỉ
Ban năm nay bao nhiêu tuôi?̣○○ ̉
( ) tuôỉ
→ Trên 40 tuôi không cân lam bai khaosat.̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ́

Tinh hinh kêt̀ ̀ ́
hôn

1. Đa cươĩ ́ 2. Chưa cươí 3. Ly than
4. Ly dị 5. Chông đa mât̀ ̃ ́
Hiên nay nêu chưa cươi, ly thân, ly di hay cochông đa mâṭ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́
→ Ngưng lam bai!̀ ̀ ̀

Quôc tich́ ̣
1. Nhât Baṇ ̉ 2. Trung Quôć 3. Viêt Naṃ 4. Khać

Quôc tich khac ngưng lam bai!→ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀

Quôc tich́ ̣
chông̀ 1. Han Quôc̀ ́ 2. Khać Ngưng lam bai!→ ̀ ̀ ̀

Tinh hinh̀ ̀
con caí 1. Có 2. Không



A. Thông tin ca nhân va hoan canh gia đinh:́ ̀ ̀ ̉ ̀

1. Ban sinh n m nao?̣ ̀
Tuôi gi:______ Thang:______ N m:______̉ ̀ ́

2. Chông ban sinh n m nao?̀ ̣ ̀
Tuôi gi:______ Thang:______ N m:______̉ ̀ ́

3. Trinh ô hoc vân?̀ ̣ ̣ ́
① d i câp tiêu hoc (Cap 1)ướ ́ ̉ ̣ ② hoc trung hoc c s (Cap 2)̣ ̣ ơ ở
③ tôt nghiêp trung hoc c s (Cap 2)́ ̣ ̣ ơ ở
④ hoc trung hoc rôi bo d (Cap 3)̣ ̣ ̀ ̉ở
⑤ tôt nghiêp trung hoc (Cap 3)́ ̣ ̣ ⑥ hoc ai hoc rôi bo ḍ ̣ ̣ ̀ ̉ở
⑦ tôt nghiêp ai hoć ̣ ̣ ̣ ⑧ cao hoc tr lêṇ ở

3 1.‐ Tông công ban i hoc c bao nhiêu n m kê t tiêu hoc?̉ ̉ ̣ ̣ ượ ̉ừ ̉ ̣
( )N m

4. Trinh ô hoc vân cua chông ban?̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣
① d i câp tiêu hocướ ́ ̉ ̣ ② hoc trung hoc c ṣ ̣ ơ ở
③ tôt nghiêp trung hoc c ś ̣ ̣ ơ ở ④ hoc trung hoc rôi bo ḍ ̣ ̀ ̉ở
⑤ tôt nghiêp trung hoć ̣ ̣ ⑥ hoc ai hoc rôi bo ḍ ̣ ̣ ̀ ̉ở
⑦ tôt nghiêp ai hoć ̣ ̣ ̣ ⑧ cao hoc tr lêṇ ở

5. Ban sinh ra va l n lên tai n c nao?̣ ̀ớ ̣ ướ ̀
① Han Quôc̀ ́ ② Nhât Baṇ ̉ ③ Trung Quôć
④ Viêt Naṃ ⑤ Khac: _______́

6. Quôc tich chinh th c cua ban la gi?́ ̣ ́ ứ ̉ ̣ ̀ ̀
① Han Quôc̀ ́ ② Nhât Baṇ ̉ ③ Trung Quôć
④ Viêt Naṃ ⑤ Khac: _______́

7. Nêu ban co quôc tich Han Quôc, ban a chuyên quôc tich khi nao?́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̀
Thang ( ) N m ( )́

8. Ban nghi minh la ng i n c nao nêu nh ban không co quôc tich?̣ ̃ ̀ ̀ ườ ướ ̀ ́ ư ̣ ́ ́ ̣
① Han Quôc̀ ́ ② Nhât Baṇ ̉ ③ Trung Quôć ④ Viêt Naṃ
⑤ Lai gi a Han va Trungữ ̀ ̀ ⑥ Khac: ______́

9. Ban theo ao gi?̣ ̣ ̀
ⓞ Không theo ao nao hêṭ ̀ ́



① C ôc giaoơ ́ ́ ② Phât giaọ ́
③ Thông nhât dân tôć ́ ̣ ④ Thiên chua giaó ́
⑤ Islam ⑥ Khać

10. Hiên nay công viêc cua ban thuôc loai gi d i ây (bang)?̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ướ ̉
( )

11. Hiên nay nêu ban ang lam viêc thi tuân tr c ban a lam mâỵ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ướ ̣ ̃ ̀ ́
ngay va bao nhiêu gi ông hô?̀ ̀ ờ ̀ ̀

( )ngay ( )gi ông hồ ờ ̀ ̀

12. Ban lam viêc vi muc ich gi?̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀
① ê sông̉ ́ ② Tiên nuôi con n hoc̀ ̣
③ Chi phi sinh hoat giup chônǵ ̣ ́ ̀ ④ Thich t kiêm tiêń ự ́ ̀
⑤ Lây tiên g i vê n c cho gia inh́ ̀ ử ̀ướ ̀

13. Chông ban hiên ang lam công viêc gi trong sô trên?̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́
( )

14. Chông ban tuân tr c lam viêc mây ngay bao nhiêu gi ông hô?̀ ̣ ̀ ướ ̀ ̣ ́ ̀ ờ ̀ ̀
( )ngay, ( )tiêng̀ ́



Phân loai công viêc【 】̣ ̣
Chuyên môn

01) Luât sự 02) Giao sư đai hoć ̣ ̣ 03) Giao sư cao hoc,́ ̣
giang viên cao câp̉ ́

04) Bac sy, dươc sy,́ ̃ ̣ ̃
y tá

05) Nha ngôn luân,̀ ̣
phat thanh viêń

06) Linhmuc, Nhasư,̣ ̀
Nghê thuât giạ ̣

08) Ky sữ 09) Phi hanh đoan,̀ ̀
thuy thu đoan̉ ̉ ̀

10) Cac công viêć ̣
chuyên môn khac:́

Quan lỷ ́

11) Quan ly công ty,̉ ́
xi nghiêp̣

12) Uy viên ban quan trỉ ̉
(trương phong trơlên)̉ ̀ ̉

13) Quân nhân, canh́
sat́ (co câp bâc cao)́ ́ ̣

14) Can bô nha nươć ̣ ̀ ́
cao câṕ

15) Cac công viêc quań ̣ ̉
ly ḱhać

Văn phong̀

21) Nhân viên v n
phong, ngân hang̀ ̀

22) Can bô nha nươć ̣ ̀ ́
binh thương̀ ̀

23) Can bô nha nươć ̣ ̀ ́
binh thương̀ ̀

24) Ngươi ưa thư,̀
lam viêc ơ bưu iêǹ ̣ ̉ ̣

25) Quân nhân
(Ha sy trơ xuông)̣ ̃ ̉ ́

26) Công viêc văṇ
phong khac̀ ́

Buôn ban & dich vú ̣ ̣

31) Chu cưa hang nhỏ ̉ ̀ ̉ 32) Chu quan ăn, quan trỏ ́ ́ ̣33) Bât đông san,́ ̣ ̉
ngươi môi giơì ́

34) Ban hanǵ ̀

35) Dich vụ ̣ 36) Bao vê, vê sinh viên̉ ̣ ̣ 37) Đi giao ban hanǵ ̀ 38) Ban hang trêń ̀
ương̀

39) Ngươi hâu gai,̀ ̀ ́
maid

40) Ban hang va cać ̀ ̀ ́
dich vu khac:̣ ̣ ́

Laođông chân taỵ

41) Quan ly san xuât̉ ́ ̉ ́ 42) Lao đông chuyêṇ
nghiêp̣

43) Lao đông̣
banchuyên nghiêp,́ ̣
mơivao nghế̀ ̀

44) Lai xé
(ôtô, xetai năng)̉ ̣

45) Lao ông chân taỵ 46) Cac loai hinh laó ̣ ̀
đông khac̣ ́

Nông ngư nghiêp̣

51) Chu nông trai giả ̣ ̀
uco (diên tich trêṇ ́
6000 pyeong)

52) Chu nông traỉ ̣
trungbinh̀
(3000 6000pyeong)‐

53) Chu nông trainhỏ ̣ ̉
(1500 2999 pyeong)‐

54) Chu nông trai ngheỏ ̣ ̀
(chưa đêń 1500pyeong,
ta điên)́ ̀

55) Lao ông̣
nông nghiêp̣

56) Gia suc, san xuấ ̉ ́
bơ sưã

57) Chu tau đanh cả̀ ́ ́ 58) Nông dân anh́
ca,phu taú ̣ ̀

60) Khac:́

Khać

61) Nôi trợ ̣ 62) Thât nghiêṕ ̣ 63) Nghi hưủ 70) Khać

15. Chông ban va ban c i nhau khi nao?̀ ̣ ̀ ̣ ướ ̀
Thang: _______ N m: _______́

15 1.‐ ây la lân kêt hôn th mây cua ban?̀ ̀ ́ ứ ́ ̉ ̣
① Lân âù ̀ ② Lân hai sau khi ly hôn‐̀
③ Lân hai sau khi chông mât‐̀ ̀ ́
④ Lân 3 (tr lên)̀ ở
⑤ Khac:_______́

15 2.‐ ây la lân kêt hôn th mây cua chông ban?̀ ̀ ́ ứ ́ ̉ ̀ ̣



① Lân âù ̀ ② Lân hai sau khi ly di‐̀ ̣
③ Lân hai sau khi v chêt‐̀ ợ ́
④ Lân 3 (tr lên)̀ ở
⑤ Khac:_______́

15 3.‐ Ban hay chông ban co con v i ai khac tr c khi kêt hôṇ ̀ ̣ ́ ớ ́ ướ ́
không?

Tông công: _______̉ ̣
Chông: con trai ( ) con gai ( )̀ ́

Ban: con trai ( ) con gai ( )̣ ́

16. Ly do chinh ê ban i kêt hôn v i môt ng i n c ngoai la gi?́ ́ ̉ ̣ ́ ớ ̣ ườ ướ ̀ ̀ ̀
① Muôn th sông tai n c ngoaí ử ́ ̣ ướ ̀
② Muôn giup gia inh vê m t tai chinh́ ́ ỡ ̀ ̀ ̣ ̀ ́
③ Muôn r i khoi quê h nǵ ờ ̉ ươ
④ Muôn tim viêć ̀ ̣
⑤ Vi gia inh va ban bè ̀ ̀ ̣ ̀
⑥ Vi yêu chông hiên naỳ ̀ ̣
⑦ Vi ly do tin ng ng tôn giaò ́ ́ ưỡ ́
⑧ Khac: _______́

16 1.‐ Tai sao ban quyêt inh c i chông la ng i Han Quôc?̣ ̣ ́ ̣ ướ ̀ ̀ ườ ̀ ́
① c gi i thiêu môt cach ngâu nhiênượ ớ ̣ ̣ ́ ̃
② Muôn th sông tai Han Quôć ử ́ ̣ ̀ ́
③ Co ng i thân tai Han Quôć ườ ̣ ̀ ́
④ Nghe noi tim kiêm công viêc Han Quôc dế ̀ ́ ́ở ̀ ́ ̃
⑤ Sông tai Han Quôc thich h n la sông cac n c khać ̣ ̀ ́ ơ ̀ ́ ở ́ ướ ́
⑥ Vi ly do tin ng ng tôn giaò ́ ́ ưỡ ́
⑦ Khac: _______́

17. Ban a g p chông hiên nay trong hoan canh nao?̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀
① Bô me ho c anh chi gi i thiêú ̣ ̣ ̣ ớ ̣ ② Ho hang gi i thiêụ ̀ ớ ̣
③ Ban, anh chi l p trên, cac em l p d i gi i thiêụ ̣ớ ́ ớ ướ ớ ̣
④ Cung tr ng hoc cung c quaǹ ườ ̣ ̀ ơ
⑤ Qua công ty môi gi i kêt hônớ ́
⑥ C quan hanh chinh gi i thiêuơ ̀ ́ ớ ̣
⑦ Qua oan thê tôn giaò ̉ ́
⑧ Khac: _______́

18. Y kiên cua ai co anh h ng nhiêu nhât ên ban khi quyêt inh́ ́ ̉ ́̉ ưở ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣
c i?ướ
① Môt minh quyêt inḥ ̀ ́ ̣ ② Y kiên bô me co anh h ng nhât́ ́ ́ ̣ ́̉ ưở ́



③ Y kiên anh chi em co anh h ng nhât́ ́ ̣ ́̉ ưở ́
④ Y kiên ban co anh h ng nhât́ ́ ̣ ́̉ ưở ́
⑤ Y kiên ban be, ho hang a kêt hôn v i ng i n c ngoai co á ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ớ ườ ướ ̀ ́̉

nh h ng nhâtưở ́
⑥ Khac: _______́

19. Khi ban quyêt inh kêt hôn gia inh(bô me) a phan ng thê nao?̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̃ ̉ứ ́ ̀
① Rât tan thanh́ ́ ̀ ② a sô tan thanh́ ́ ̀
③ Không tan thanh cung không phan ôi.́ ̀ ̃ ̉ ́
④ a sô phan ôí ̉ ́ ⑤ Rât phan ôí ̉ ́

20. Nêu ban g p chông ban qua gi i thiêu cua công ty môi gi i, chí ̣ ̣ ̀ ̣ ớ ̣ ̉ ớ
phi cho hola bao nhiêu?́ ̣̀

( )Dong, ( )Won

21. T khi g p chông ban ên luc kêt hôn mât khoang bao lâu?ừ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉
( )thang, ( )ngaý ̀

22. Nh ng iêu ban nghe kê vê chông ban va khi ban ên Han Quôcữ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́
ch ng kiên tân m t co khac nhau?ứ ́ ̣ ́ ́ ́
① Giông hêt́ ̣ ② Hâu nh la ung̀ ư ̀ ́
③ Binh th ng̀ ườ ④ Không giông l ḿ ́
⑤ Hoan toan không giông̀ ̀ ́

23. Nêu co khac thi khac nhau iêm gi? (Hay chon tât ca nh nǵ ́ ́ ̀ ́ ở ̉ ̀ ̃ ̣ ́ ̉ ữ
câu tra l i phu h p)̉ờ ̀ợ
① Quan hê gia inh nha chông̣ ̀ ̀ ̀ ( )
② ao c chông̣ ứ ̀ ( )
③ Công viêc cua chông ( )̣ ̉ ̀
④ Hoc l c cua chông̣ ự ̉ ̀ ( )
⑤ Tinh cach bô me chônǵ ́ ́ ̣ ̀ ( )
⑥ Trang thai s c khoe va thân kinh cua chông̣ ́ ứ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ( )
⑦ Tinh cach chônǵ ́ ̀ ( )
⑧ Kêt hôn tr c cua chông v i 1 ng i phu n khać ướ ̉ ̀ ớ ườ ̣ữ ́ ( )

24. Khi ban con trong n c, trong sô gia inh ho hang ban be cuạ ̀ ướ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉
ban co khoang bao nhiêu ng i a lây chông Han?̣ ́ ̉ ườ ̃ ́ ̀ ̀

Ban be ( ) ng ị ̀ ườ
Anh em ho hang ( ) ng ị ̀ ườ
Hang xom ( ) ng ì ́ ườ

25. Hay liêt kê thông tin vê toan bô nh ng ng i ang sông v i bañ ̣ ̀ ̀ ̣ ữ ườ ́ ớ ̣



bây gi vao bang say ây:ờ ̀ ̉

Sô thư tứ ́ ̣ Quan hệ Giơí Tuôỉ T/h kêt hôń Giao duć ̣ Nghê nghiêp̀ ̣

1

2

3

4

5

6

7

Quan hệ ① Chông̀ ② Bô chônǵ ̀ ③ Mechông̣ ̀
④ Con chông vơi minh̀ ́ ̀ ⑤ Anh em minh̀
⑥ Anh em chông̀ ⑦ Con minh vơi chông trươc̀ ́ ̀ ́
⑧ Con chông vơi vơ trươc̀ ́ ̣ ́ ⑨ Khac:́

Giơí ① Nam ② Nữ

Tuôỉ

Tinh hinh kêt̀ ̀ ́
hôn

① Chưa cươí ② Đa cươĩ ́ ③ Ly than
④ Ly hôn ⑤ Đa mât̃ ́

Mưc đô giaó ̣ ́
duc̣

① Tiêu hoc̉ ̣ ② Trung hoc̣ ③ Trung hoc̣
④ Trương day nghề ̣ ̀
⑤ Đai hoc̣ ̣ ⑥ Cao hoc̣

26. Ban co mây a con v i chông hiên nay?̣ ́ ́ ứ ớ ̀ ̣
Tông công:̉ ̣ ( ), Con trai: ( ), Con gai:́ ( )

26 1.‐ a con âu tiên sinh vao n m nao? _______ N m _______ứ ̀ ̀ ̀
thang sinh (tuôi: )́ ̉

26 2.‐ a con th hai sinh vao n m nao? _______ N m _______ứ ứ ̀ ̀
thang sinh (tuôi: )́ ̉

26 3.‐ a con th ba sinh vao n m nao? _______ N m _______ứ ứ ̀ ̀
thang sinh (tuôi: )́ ̉

27. Bây gi ban co ang mang thai không?ờ ̣ ́
① Co: ( c bao nhiêu thang rôi? _______thang)́ ượ ́ ̀ ́ ② Không

28. Ban d inh se sinh them bao a n a?̣ ự ̣ ̃ ứ ữ
① 0 aứ ② 1 aứ ③ 2 aứ ④ 3 aứ ⑤ Không biêt́



29. Sau khi kêt hôn va tr c khi sinh con âu long, ban a bao gí ̀ ướ ̀ ̀ ̣ ̃ ờ
pha thai ch a?́ ư
① Rôì ② Ch aư

29 1.‐ Nêu rôi, luc o chông ban co biêt không?́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́
① Có ② Không

30. Ban ên sông Han quôc b t âu t khi nao?̣ ́ ́ ở ̀ ́ ́ ̀ ừ ̀
( )n m ( )thanǵ

31. Tr c khi kêt hôn va sông tai Han Quôc ban a th m Han Quôcướ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ́
lân nao ch a?̀ ̀ ư
① Có ② Không

32. Tr c khi kêt hôn ban a sang Han Quôc tông công mây lân? Nêuướ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́
công tât ca thoi gian lai la khoang bao nhiêu?̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉

Tông sô lân: ( ), ( )ngay ( )thang̉ ́ ̀ ̀ ́

B. Hoan canh va quan hê gia đinh tai Viêt Nam:̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣

33. Bô me ban hiên con sông không?́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́
① Ca 2̉ ② Chi con mẻ ̀ ̣
③ Chi con bổ ̀ ́ ④ Ca bô lân me êu a mât̉ ́ ̃ ̣ ̀ ̃ ́

34. Trinh ô hoc vân cua bô ban?̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣
ⓞ Không biêt́ ① Vô hoc̣
② D i tiêu hocướ ̉ ̣ ③ Bo d trung hoc c s̉ở ̣ ơ ơ
④ Tôt nghiêp trung hoc c ś ̣ ̣ ơ ở ⑤ Bo d trung hoc phô thong̉ở ̣ ̉
⑥ Tôt nghiêp trung hoc phô thônǵ ̣ ̣ ̉ ⑦ Bo d ai hoc̉ở ̣ ̣
⑧ Tôt nghiêp ai hoć ̣ ̣ ̣ ⑨ Cao hoc tr lệ ở

34 1.‐ Trinh ô hoc vân cua me ban?̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣
ⓞ Không biêt́ ① Vô hoc̣
② D i tiêu hocướ ̉ ̣ ③ Bo d trung hoc c s̉ở ̣ ơ ở
④ Tôt nghiêp trung hoc c ś ̣ ̣ ơ ơ ⑤̉ Bo d trung hoc phô thong̉ở ̣ ̉
⑥ Tôt nghiêp trung hoc phô thônǵ ̣ ̣ ̉ ⑦ Bo d ai hoc̉ở ̣ ̣
⑧ Tôt nghiêp ai hoć ̣ ̣ ̣ ⑨ Cao hoc tr lêṇ ở

35. Ban co nh bô ban a t ng lam nghê gi không?̣ ́ ớ ́ ̣ ̃ừ ̀ ̀ ̀
( )



35 1.‐ Ban co nh me ban a t ng lam nghê gi không?̣ ́ ớ ̣ ̣ ̃ừ ̀ ̀ ̀
( )

36. Ban co mây anh em, trong o ban la con th mây?̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ứ ́
Trong ( ) trai va ( )̀

gai tôi la ( )•́ ̀

37. Quê ban?̣
① Thanh phô l ǹ ́ớ
② Khu v c lân cân bên ngoai thanh phôự ̣ ̀ ̀ ́
③ Thanh phô nhò ́ ̉
④ Nông thôn

38. Tai quê h ng ban, trong 1 gia inh ai la ng i co trach nhiêṃ ươ ̣ ̀ ̀ ườ ́ ́ ̣
cung câp tai chinh chu yêu?́ ̀ ́ ̉ ́
① Baṇ ② Bô ③́ Me ④̣ Anh chi eṃ ⑤ Ho hang̣ ̀

39. Trong vong 1 n m qua ban a liên lac v i gia inh ô bao nhiêù ̣ ̃ ̣ ớ ̀ ̣
lân b ng ?…̀ ̀

Hang ngaỳ ̀
1 2 lân 1‐ ̀
tuâǹ

1 2 lân‐ ̀
1 thanǵ

1 2 lân‐ ̀
1 năm

Không liên
lac̣

Điên thoaị ̣

Di đông̣

Thư

Th điên tư ̣ ử

Thăm trưc tiêp̣ ́

40. Trong vong 1 n m tr c, ban a g i khoang bao nhiêu tiên và ướ ̣ ̃ử ̉ ̀ ̀
qua vê cho gia inh trong n c?̀ ̀ ̀ ướ

Tông sô: ( )Won̉ ́

41. Ban co khoang bao nhiêu ng i ban thân hay ho hang a sang̣ ́ ̉ ườ ̣ ̣ ̀ ̃
Han quôc tr c khi ban c i?̀ ́ ướ ̣ ướ

Tông sô: _____________ ng ỉ ́ ườ
Trong o ho hang ( ) ng í ̣ ̀ ườ
Ban be ( ) ng oị ̀ ư ̀



42. Ban a nhân c nh ng s giup gi t ng i thân hay ho hang̣ ̃ ̣ ượ ữ ự ́ ỡ ̀ừ ườ ̣ ̀
a sang Han quôc trên? (hay chon tât ca nh ng câu tra l i phũ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̉ ữ ̉ờ ̀

h p)ợ
ⓞ Không quen biêt ai hêt.́ ́
① Co quen nh ng không c ai giup hêt.́ ư ượ ́ ́
② Gi i thiêu chông.ớ ̣ ̀
③ Day cach sông bên Haṇ ́ ́ ̀
④ Cho tiên ê bay sang Haǹ ̉ ̀
⑤ Giup tim chô ho c n i lam.́ ỡ ̀ ỡ̉ ̣ ơ ̀
⑥ Giup luc kho kh n hoan nań ỡ ́ ́ ̣ ̣
⑦ Gi i thiêu nhiêu ng i ên ê lam quen.ớ ̣ ̀ ườ ́ ̉ ̀
⑧ Khac: ________́

C. Hoat đông va quan hê xa hôị ̣ ̀ ̣ ̃ ̣

43. Trong 6 thang v a qua ban co tham d môt buôi g p m t inh ký ừ ̣ ́ ự ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀
nao không? Hay iên vao bang:̀ ̃ ̀ ̀ ̉

Phân loaị
Hang ngaỳ ̀ 1 tuâǹ

1 2 lâǹ‐

1 thanǵ

1 2 lâǹ‐

3 thanǵ

1 2 lâǹ‐

Không

tham dự
Trung tâm hô trơ di tru Han quôc,̃ ̣ ́ ̀ ́

viên văn hoa, giao duc̣ ́ ́ ̣

Buôi găp măt meva con̉ ̣ ̣ ̣ ̀

Cac đoan thê tôn giao tin ngươnǵ ̀ ̉ ́ ́ ̃

Hop lơp va giao lưu vơi hang xoṃ ́ ̀ ́ ̀ ́

Cac hoat đông tư thiêń ̣ ̣ ̀ ̣

Khac:́ ________

44. Ban co ai rât thân thiêt hiên cung ang sinh sông tai Haṇ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̀
Quôc không? Khoang bao nhiêu ng i?́ ̉ ườ

Ng i quê lên ( ) ng iườở ườ
Ng i Han ( ) ng iườ ̀ ươ
Ng i ngoai quôc ( ) ng iườ ̣ ́ ườ

45. Trong sô ho hang hay ban cua ban ho c chông ban co ai laḿ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀
nghê nao trong nh ng nghê sau không?̀ ̀ ữ ̀
01) Luât s : ________ 02) Bac sy: ________̣ ư ́ ̃
03) Giao s : ________́ ư



04) Uy viên ban quan tri cua cac xi nghiêp l n (bô tr ng tr̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ớ ̣ ưở ở
lên):_________

05) Ky s chuyên môn: ________̃ư
06) Quan ch c chinh phu: ________ứ ́ ̉
07) Nhân viên v n phong công ty: _______̀
08) Giam ôc công ty dich vu: _______́ ́ ̣ ̣
09) Lao ông tai công x ng:̣ ̣ ưở _______
10) Bôi ban (ng i lam viêc cho cac quan n noi chung): _______̀ ̀ ườ ̀ ̣ ́ ́ ́
11) Nhân viên ban hang: _______́ ̀
12) Kiên truc s , Ky s gioi:́ ́ ư ̃ư ̉ _______
13) Lao ông chân tay thuân tuy: _______̣ ̀ ́
14) Nông dân, ng dân: _______ư

D. Cuôc sông th ng nhât va cach c x :̣ ́ ườ ̣ ̀ ́ ư ử

46. (Trong b a n gia inh Han Quôc cua ban ), Gia inh ban co thiữ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́
ch th c n Viêt Nam không?ứ ̣
① Không
② Thinh thoang̉ ̉
③ Kha la thich ń ̀ ́
④ n rât nhiêú ̀

47. Gia inh ban co tô ch c cac b a tiêc nhân ngay lê hay nh ng dip̀ ̣ ́ ̉ ứ ́ ữ ̣ ̀ ̃ ữ ̣
lê hôi truyên thông cua Viêt Nam không?̃ ̣ ̀ ́ ̉ ̣
① Không
② Thinh thoang̉ ̉
③ Kha th ng xuyêń ườ
④ Rât th ng xuyên.́ ườ

48. Trong phong khach hay phong riêng cua v chông ban co treo nh̀ ́ ̀ ̉ ợ ̀ ̣ ́ ữ
ng vât trang tri hay nh ng b c anh mang âm net quê h ng̣ ́ ữ ứ ̉ ̣ ́ ươ
không?
① Có ② Không



49. Trong vong 6 thang gân ây ban a t ng trai qua môt sô nh ng̀ ́ ̀ ̣ ̃ừ ̉ ̣ ́ ữ
viêc sau ây ch a?̣ ư

Tuyêt đôị ́

không có
Không có Hinh như cò ́Đung la có ̀ ́

Buôn qua không lam đươc gi hêt̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́

Lo qua không ngu đươć ̉ ̣

Mât tinh thân, cam thây vô vonǵ ̀ ̉ ́ ̣

Cam thây moi viêc đêu năng nhoc̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣

Cam thây minh la ngươi vô gia trỉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣

Không hiêu sao cư lo lăng bưt dưt̉ ́ ́ ́ ́

50. Hay chon ô thich h p:̃ ̣ ́ ợ

Tuyêṭ

đôi khôǵ

như vâỵ

K hông

như vâỵ

Hinh nhừ

la như vâỳ ̣

Đung lá ̀

như vâỵ

Ban thuôc loai dê tin ngươị ̣ ̣ ̃ ̀

Ban la ngươi thich tư giai quyêt vân đê mạ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀

không cân ai giup̀ ̀ ́

Moi ngươi chi muôn lơi dung baṇ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣

Moi ngươi đôi xư rât tôt vơi baṇ ̀ ́ ̉́ ́ ́ ̣

Ban không tin ngươi la dê dang̣ ̀ ̣ ̃ ̀

51. Ban anh gia thê nao vê nh ng iêu sau?̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ữ ̀

Rât phań ̉

đôí

Không

đông ỳ ́
Đông ỳ ́

Rât tań ́

thanh̀

Hai long vê cuôc sông tai Han Quôc̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́

Hai long vê quan hê vơ chông̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀

Hai long vê môi quan hê vơi bô meva hò ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣

hang nha chông̀ ̀ ̀

Hai long vê môi quan hê hang xom̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́

Hai long vê hoan canh kinh tê gia đinh̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀

Hai long vơi nhưng gi đa mong đơi vê cuôc̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣

sông hiên taí ̣ ̣



52. Hay iên vao ô thich h p:̃ ̀ ̀ ́ ợ

Tuyêt độ í

không
Không Có Chăc chăń ́

Ban đông y viêc ban hay ho hang cua ban cươị ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́

ngươi Han Quôc̀ ̀ ́

Ban segiơi thiêu cho ban hay ho hang cua baṇ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣

cươi ngươi Han Quôć ̀ ̀ ́

Nêu con ban muôn cươi ngươi nươc ngoai bań ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣

seđông ỹ ̀ ́

Ban tin răng hoan canh kinh tê gia đinh sẹ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̃

ngay cang tôt lêǹ ̀ ́

Ban nghi quan hê gia đinh 5 năm sau setoṭ ̃ ̣ ̀ ̃ ́

hơn bây giờ

53. Nêu ban a co con, hay tra l i nh ng câu hoi sau ây v i ia ví ̣ ̃ ́ ̃ ̉ờ ữ ̉ ớ ̣ ̣
cua nh ng ng i me:̉ ữ ườ ̣

Tuyêṭ

đôikhônǵ

Không

như vâỵ

Đunǵ

như vâỵ

Hoan toaǹ ̀
đunǵ

như vâỵ
Ban cam thây rât mêt moi va năng nhoc khicọ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́

con
Ban nghi minh co thê lam tron vai tro cua môṭ ̃ ̀ ́ ̉̀ ̀ ̀ ̉ ̣

ngươi mè ̣
Co lân ban cam thây xâu hô khi ngươi khac đôí̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́

xư không tôt vơi con ban̉ ́ ́ ̣
Ban cam thây buôn vi không lam đươc viêc mị ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀

nh muôn do co coń ́
Vi co con nên ban cân nhiêu sư giup đơ từ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̃ ̀

ngươi khac̀ ́

Sau khi co con quan hê vơ chông đa tôt lêń ̣ ̣ ̀ ̃ ́

Vưa nuôi con ban vưa kham pha đươc nhiêu điề ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀

u mơi lá ̣

53 1.‐ Nêu ban co con ch a u tuôi ên tr ng thi buôi sang ban ế ̣ ́ ư ̉ ̉ ́ ườ ́ ̉ ́ ̣ ̉
con cho ai trông, âu?ở
ⓞ Con ên tr nǵ ườ
① Ban ho c gia inh khac trông̣ ̣ ̀ ́ ② âu giaõ ́
③ Ban Viêt Naṃ ̣ ④ N i nuôi day treơ ̣ ̉
⑤ Thuê ng i ch m soc hôườở ́ ⑥ Khac:_______________́



54. Câu hoi liên quan ên con ban:̉ ́ ̣

Không Có

Ban co day con ban noi tiêng Viêt không?̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣

Ban co dư đinh seday con ban tiêng Viêt không?̣ ́ ̣̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̣

Con ban đa lân nao vê Viêt Nam chưa?̣ ̃̀ ̀ ̀ ̣

Săp tơi ban co kê hoach cu thê cung con ban vê Viêt Nam không?́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣

55. Câu hoi liên quan ên quan niêm sông cua ban:̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣

Tuyêt đôị ́
không đông ỳ ́

Không
đông ỳ ́

Đông ỳ ́
Rât́

đông ỳ ́

Viêc nha ca vơ va chông cung lọ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀

Chông phai quyêt đinh nhưng viêc lơǹ ̉ ́ ̣ ̃ ̣ ́
trong nhà

Sông cung vơi bô mechông nhiêu tuôí ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉
la điêu tât nhiêǹ ̀ ́

Nêu co dô thi minh phai đưng ra laḿ ́ ̃ ̀ ̀ ̉ ́ ̀

Con gai ma đa vê nha chông thi phaí ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̉
hoa thuân vơi gia đinh nha chông và ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀
co hiêu vơi cha mechônǵ ́ ́ ̣ ̀

56. oc cac tinh huông sau ây va chon ra sô thich h p trong hôp̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ợ ̣
d i cung ê iên vao chô trông:ướ ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ́

Phân loaị Số

Chông quan ly hêt tiên va không cho ban đươc quyên giừ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃

Chưi măng ban va đuôi ban vê nươc̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́

Chông cau găt vơi ban vi quan hê bô mechông va nang dâu không tôt̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́

Lăng ma ban va bô meban ơ Viêt Naṃ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̣

Chông ban đanh va nem đô vât vao ngươi baǹ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣

【Sô】́

ⓞ Chưa bao giờ

① Ban noi chuyên vơi chông baṇ ́ ̣ ́ ̀ ̣

③ Đanh nhaú

⑤ Ban tranh măṭ ́ ̣

⑦ Ban chiu đưng̣ ̣ ̣

⑨ Khac:́

② Ban noi ban sequay vê nươc̣ ́ ̣ ̃ ̀ ́

④ Ly thân va đoi ly dì ̀ ̣

⑥ Tim đên nơi tư vân đê nhơ giup̀ ́ ́ ̉ ̀ ́

⑧ Tim đên canh sat nhơ giup đờ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̃



57. Ngoai chông va bô me chông, ban con co ai ê tin t ng không?̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ưở
Hay chon 4 ng i d i ây ma ban co thê tin c:̃ ̣ ườ ướ ̀ ̣ ́ ̉ ượ

Quôc tich́ ̣ Giơí
tinh́

Tuôỉ Băt đâú ̀
quen nhau
tư khi nao?̀ ̀

Găp nhau như thê nao?̣ ́ ̀ Mât đô liên lac̣ ̣ ̣ Liên lac chụ ̉
yêu băng gi?́ ̀ ̀

Giao phai/ Đao?́ ́ ̣ Nghề
nghiêp̣

a. ①Han quôc̀ ́
②Nhât baṇ ̉
③Trung quôć
④Viêt Naṃ
⑤Khać

①Nam
②Nữ

①Tuôi gi?̉ ̀
②Bao
nhiêu?

Năm:_______

Thang:́ _____

①Cung cơ quan nơi lam viêc̀ ̀ ̣
②Buôi găp măt (tai nha thơ )̉ ̣ ̣ ̣ ̀ …̀
③Cung nghiên cưu, lam 1 dư aǹ ́ ̀ ̣́
④Ho hang̣ ̀
⑤Hang xom̀ ́
⑥Khac: _______́

①Gân như hang̀ ̀
ngaỳ
②1 tuân 1 lâǹ ̀
③1 2 thang 1 lâń ̀‐
④1 6 thang 2 3 lâń ̀‐ ‐

①Găp trưc̣ ̣
tiêṕ
②Điên thoaị ̣
③Mail
④Thư
⑤Khac:: ____́

①Cơ đôc giaó ́
②Phât giaọ ́
③Thiên chua giaó ́
④Đao thông nhâṭ ́ ́
⑤Islam ⑥Khać
⑦Không theo đaọ
⑧Không biêt́

b. ①Han quôc̀ ́
②Nhât baṇ ̉
③Trung quôć
④Viêt Naṃ
⑤Khać

①Nam
②Nữ

①Tuôi gi?̉ ̀
②Bao
nhiêu?

Năm:_______

Thang:́ _____

①Cung cơ quan nơi lam viêc̀ ̀ ̣
②Buôi găp măt (tai nha thơ )̉ ̣ ̣ ̣ ̀ …̀
③Cung nghiên cưu, lam 1 dư aǹ ́ ̀ ̣́
④Ho hang̣ ̀
⑤Hang xom̀ ́
⑥Khac: _______́

①Gân như hang̀ ̀
ngaỳ
②1 tuân 1 lâǹ ̀
③1 2 thang 1 lâń ̀‐
④1 6 thang 2 3 lâń ̀‐ ‐

①Găp trưc̣ ̣
tiêṕ
②Điên thoaị ̣
③Mail
④Thư
⑤Khac:: ____́

①Cơ đôc giaó ́
②Phât giaọ ́
③Thiên chua giaó ́
④Đao thông nhâṭ ́ ́
⑤Islam ⑥Khać
⑦Không theo đaọ
⑧Không biêt́

c. ①Han quôc̀ ́
②Nhât baṇ ̉
③Trung quôć
④Viêt Naṃ
⑤Khać

①Nam
②Nữ

①Tuôi gi?̉ ̀
②Bao
nhiêu?

Năm:_______

Thang:́ _____

①Cung cơ quan nơi lam viêc̀ ̀ ̣
②Buôi găp măt (tai nha thơ )̉ ̣ ̣ ̣ ̀ …̀
③Cung nghiên cưu, lam 1 dư aǹ ́ ̀ ̣́
④Ho hang̣ ̀
⑤Hang xom̀ ́
⑥Khac: _______́

①Gân như hang̀ ̀
ngaỳ
②1 tuân 1 lâǹ ̀
③1 2 thang 1 lâń ̀‐
④1 6 thang 2 3 lâń ̀‐ ‐

①Găp trưc̣ ̣
tiêṕ
②Điên thoaị ̣
③Mail
④Thư
⑤Khac:: ____́

①Cơ đôc giaó ́
②Phât giaọ ́
③Thiên chua giaó ́
④Đao thông nhâṭ ́ ́
⑤Islam ⑥Khać
⑦Không theo đaọ
⑧Không biêt́

d. ①Han quôc̀ ́
②Nhât baṇ ̉
③Trung quôć
④Viêt Naṃ
⑤Khać

①Nam
②Nữ

①Tuôi gi?̉ ̀
②Bao
nhiêu?

Năm:_______

Thang:́ _____

①Cung cơ quan nơi lam viêc̀ ̀ ̣
②Buôi găp măt (tai nha thơ )̉ ̣ ̣ ̣ ̀ …̀
③Cung nghiên cưu, lam 1 dư aǹ ́ ̀ ̣́
④Ho hang̣ ̀
⑤Hang xom̀ ́
⑥Khac: _______́

①Gân như hang̀ ̀
ngaỳ
②1 tuân 1 lâǹ ̀
③1 2 thang 1 lâń ̀‐
④1 6 thang 2 3 lâń ̀‐ ‐

①Găp trưc̣ ̣
tiêṕ
②Điên thoaị ̣
③Mail
④Thư
⑤Khac:: ____́

①Cơ đôc giaó ́
②Phât giaọ ́
③Thiên chua giaó ́
④Đao thông nhâṭ ́ ́
⑤Islam ⑥Khać
⑦Không theo đaọ
⑧Không biêt́



58. Ban quan hê nh thê nao v i 4 ng i trên?̣ ̣ ư ́ ̀ ớ ườ

Rât thâń Quen biêt́ Khôngbiêt ró ̃ Gân như là ̀
không quen

Không biêt́
nhau

a va b̀

a va c̀

a va d̀

b va c̀

b va d̀

c va d̀

59. Trong 6 thang v a rôi ban va nh ng ng i thân trên co lam nh nǵ ừ ̀ ̣ ̀ ữ ườ ́ ̀ ữ
iêu sau ây không?̀

Nhưng sư giup đơ nhâñ ̣ ́ ̃ ̣

đươc̣
Gân nhừ
hang ngaỳ ̀

1 tuâǹ
1 2 lâǹ‐

1 2 thanǵ‐
1 2 lâǹ‐

6 thanǵ
1 2 lâǹ‐

Hâu nhừ
không

Cho vay tiêǹ

Chăm soc con hố ̣

Giơi thiêu viêc laḿ ̣ ̣ ̀

Mươn đô dung gia đinḥ ̀ ̀ ̀

Tư vân tâm ly, chia sé ́ ̉

qua điên thoaị ̣

Găp nhau trưc tiêp vạ ̣ ́ ̀

chia sẻ

Ban đa giup ho nhưng gi?̣ ̃ ́ ̣ ̃ ̀
Gân nhừ
hang ngaỳ ̀

1 tuâǹ
1 2 lâǹ‐

1 2 thanǵ‐
1 2 lâǹ‐

6 thanǵ
1 2 lâǹ‐

Hâu nhừ
không

Cho vay tiêǹ

Giơi thiêu viêc laḿ ̣ ̣ ̀

Mươn đô dung gia đinḥ ̀ ̀ ̀

Tư vân tâm ly, chia sé ́ ̉

qua điên thoaị ̣

Găp nhau trưc tiêp vạ ̣ ́ ̀

chia sẻ



E. Hoan canh kinh tê va cuôc sông̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́

60. 1 thang gia inh ban thu nhâp c bao nhiêu?́ ̀ ̣ ̣ ượ
① Ch a ên 500,000 Wonư ́ ② 500,000 990,000 Won‐
③ 1,000,000 1,490,000 Won‐ ④ 1,500,000 1,990,000 Won‐
⑤ 2,000,000 2,490,000 Won‐ ⑥ 2,500,000 2,990,000 Won‐
⑦ 3,000,000 3,990,000 Won‐ ⑧ 4,000,000 4,990,000 Won‐
⑨ 5,000,000 6,990,000 Won‐ ⑩ Trên 7,000,000 Won

61. Câu hoi liên quan ên tinh hinh kinh tê gia inh ban:̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣

Rât keḿ ́ Keḿ Tôt́ Rât tôt́ ́

Mưc sinh hoat cua gia đinh ban so vơi mưc sinh́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́

hoat cua gia đinh hang xom?̣ ̉ ̀ ̀ ́

Mưc sinh hoat cua gia đinh ban so vơi mưc sinh́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́

hoat cua nhưng ngươi ban lây chông Han?̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̀

Mưc sinh hoat hiên nay cua gia đinh ban so vơí ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́

gia đinh trong nươc?̀ ́

Khi con ơ trong nươc mưc sinh hoat cua bô mè ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣

ban so vơi nhưng ngươi hang xom?̣ ́ ̃ ̀ ̀ ́

62. N ng l c tiêng Han cua ban:ự ́ ̀ ̉ ̣

Phân loaị Rât keḿ ́ Keḿ
Binh̀

thương̀
Khá Gioỉ

Năng lưc tiêng Haṇ ́ ̀

cua ban̉ ̣

Noí

Viêt́

Nghe

Đoc̣

63. Giao tiêp gi a ban va gia inh ban thê nao, co hiêu nhau không?́ ữ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉
① Không hiêu gi hêt nên rât mêt.̉ ̀ ́ ́ ̣
② H i kho chiuơ ́ ̣
③ Cung hiêu nhaũ ̉
④ Hiêu nhau nên không co vân ê gi hêt̉ ́ ́ ̀ ̀ ́

64. Khi noi chuyên v i chông ban co dung tiêng Viêt không?́ ớ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣
① Hâu nh không dung̀ ư ̀ ② Thinh thoang êm mây t vaỏ ̉ ̣ ́ ừ ̀
③ Môt n a nay n a kiạ ử ̀ ử ④ Hâu nh chi dung tiêng Viêt̀ ư ̉ ̀ ́ ̣



65. Gia inh ban co ôtô hay xe tai gi không?̀ ̣ ́ ̉ ̀
① Có ② Không

66. Ban co giây phep lai xe không?̣ ́ ́ ́ ́
① Có ② Không

67. Ban co iên thoai di ông riêng không?̣ ́ ̣ ̣ ̣
① Có ② Không

68. Trong nha ban co may tinh kêt nôi Internet không?̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́
① Có ② Không

69. Nha ban thuôc loai gi trong nh ng loai sau ây?̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ữ ̣
① Nha riêng cua ban va chông̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ② Nha riêng cua bô me chông̀ ̉ ́ ̣ ̀
③ Nha t coc̀ ̣ ̣ ④ Nha thuê tra theo thang̀ ̉ ́
⑤ C n hô chung c̣ ư ⑥ Nha ho hang̀ ̣ ̀
⑦ Nha trò ̣ ⑧ Nha tam th i/ nha di ông̀ ̣ ờ ̀ ̣
⑨ Khac: _________́

70. Hiên nay n i ban sông âu?̣ ơ ̣ ́ ở
① Seoul
② Lân cân Seouḷ
③ Vung ông dan c / Thanh phô l ǹ ư ̀ ́ớ
④ Thanh phô c nho/ trung binh̀ ́ỡ ̉ ̀
⑤ Nông thôn

*********(Cam n rât nhiêu vi a tra l i hêt cac câu hoi)*********̉ơ ́ ̀ ̀ ̃ ̉ờ ́ ́ ̉




